Một số quy định về báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Báo cáo tài chính (BCTC) là bức tranh rõ nét nhất về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp (DN), trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Chính vì vậy, để đánh giá sức khỏe hay bắt bệnh cho DN, nói cách khác để đưa ra quyết định cho vay hay đầu tư, BCTC cần trình bày những thông tin thực sự hữu ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, mỗi quốc gia khác nhau có một số quy định khác nhau về BCTC của DN nói chung và DNNVV nói riêng, dẫn đến nhiều khó khăn cho người sử dụng. Bài viết này nhằm chỉ ra những điểm khác nhau đó và định hướng cho Việt Nam trong việc học tập, xây dựng những quy định pháp lý về BCTC DNNVV của riêng mình, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế. 

1. Một số quy định về BCTC của DNNVV trên thế giới
1.1. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho DNNVV
Tháng 6/2009, Hội đồng soạn thảo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) bỏ phiếu thông qua Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) cho DNNVV, với 13/14 phiếu thuận và 1/14 phiếu không đồng ý. Tháng 7/2009, IASB công bố toàn văn Chuẩn mực (CM), CM chính thức có hiệu lực áp dụng từ năm tài chính 2010. 

Theo IFRS for SMEs (2015), một bộ BCTC đầy đủ của DN cần bao gồm những báo cáo sau:
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày báo cáo
- Hoặc 
+ Một báo cáo duy nhất về thu nhập toàn diện cho kỳ báo cáo trong đó trình bày tất cả các khoản mục thu nhập và chi phí ghi nhận trong kỳ bao gồm những khoản mục ghi nhận, nhằm xác định lãi hoặc lỗ và những khoản thu nhập toàn diện khác
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo thu nhập toàn diện. Nếu DN lựa chọn trình bày cả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo thu nhập toàn diện, thì báo cáo thu nhập toàn diện sẽ bắt đầu với khoản mục lãi hoặc lỗ và sau đó trình bày những khoản mục thu nhập toàn diện khác.
- Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (VCSH) cho kỳ báo cáo.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) cho kỳ báo cáo.
- Thuyết minh, bao gồm những thông tin tổng hợp về chính sách kế toán quan trọng và những thông tin giải thích khác.

Nếu vốn chủ sở hữu thay đổi trong kỳ do lãi hoặc lỗ, chi trả cổ tức, điều chỉnh lỗi từ kỳ trước hay do thay đổi chính sách kế toán thì DNcó thể trình bày báo cáo thu nhập và lợi nhuận giữ lại trong báo cáo thu nhập toàn diện và báo cáo thay đổi VCSH. 

Ngay sau khi IASB công bố bộ CM dành cho DNNVV, các nước trên thế giới đều đã công bố lộ trình xây dựng CM riêng hoặc áp dụng CM này. Theo số liệu thống kê của IASB đến tháng 1/2018, đã có 86 quốc gia yêu cầu hoặc cho phép DNNVV áp dụng IFRS for SMEs khi lập BCTC, 11 quốc gia đang cân nhắc lộ trình áp dụng trong tương lai. Trong số các quốc gia đã áp dụng, 79 quốc gia áp dụng hoàn toàn IFRS for SMEs, không điều chỉnh. Về bộ CM BCTC lựa chọn áp dụng, 56 quốc gia cho phép DNNVV của mình lựa chọn áp dụng IFRS for SMEs hoặc IFRS (IFRS Foundation, 2018) 

1.2. CM BCTC cho DNNVV tại Mỹ
DNNVV ở Mỹ là một phần của nhóm công ty tư nhân. Tại Mỹ, các công ty đại chúng và phần lớn công ty tư nhân có thể cùng sử dụng một bộ CM kế toán - US GAAP. Công ty đại chúng phải theo các quy định của ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ (SEC) để lập BCTC đã được kiểm toán tuân thủ US GAAP. Đối với công ty tư nhân, nếu không quy định họ có thể chọn khung kế toán phù hợp với mục đích của BCTC. Những khung pháp lý có thể bao gồm US GAAP, IFRS, hoặc cơ sở tiền mặt có điều chỉnh, cơ sở thuế thu nhập. Nói chung, các công ty tư nhân không bắt buộc về mặt pháp lý phải tuân theo US GAAP, nhưng có thể họ cần phải làm như vậy để đáp ứng yêu cầu của người cho vay, người bảo lãnh, đầu tư mạo hiểm, hoặc các bên liên quan khác. Lập BCTC theo US GAAP có thể là một thách thức đối với các công ty tư nhân, đặc biệt là trong môi trường hiện tại bởi trong nhiều năm qua, FASB đã chuyển hướng dần sang kế toán dựa trên giá trị hợp lý. Nói cách khác, US GAAP ngày càng đòi hỏi các công ty báo cáo tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý thay cho giá gốc. Xu hướng này đang làm gia tăng sự phức tạp và chi phí, để tuân thủ US GAAP.

Kết quả là, nhiều công ty tư nhân lập BCTC không theo US GAAP mà theo cơ sở tiền mặt hoặc cơ sở thuế thu nhập. Nhiều người cho vay chấp nhận những BCTC như trên hoặc đồng ý loại bỏ bớt 1 số yêu cầu nhất định của GAAP, bởi vì họ cho rằng việc tuân thủ US GAAP là gánh nặng và thiếu phù hợp với các công ty tư nhân. Một số người khác lại cho rằng, việc sử dụng nhiều cơ sở lập BCTC sẽ dẫn đến sự không thống nhất và thiếu tính so sánh.

Để khắc phục sự thiếu đồng bộ, thống nhất trên giữa các DNNVV, cả AICPA và FASB đều đã nỗ lực thực hiện các dự án nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn. Tháng 4/2013 FASB đã giới thiệu khuôn khổ cho việc ra quyết định đối với công ty tư nhân để lấy ý kiến phản hồi từ các tổ chức, doanh nghiệp. Và tương tự tháng 6/2013, AICPA đã ban hành 1 khuôn khổ chung về BCTC cho DNNVV (FRF for SMEs) để họ có thể lựa chọn là cơ sở lập BCTC. Đặc trưng của văn bản này của AICPA bao gồm:
- FRF for SMEs là sự kết hợp của kế toán dồn tích và phương pháp thuế thu nhập.
- FRF for SMEs được đánh giá là ít phức tạp hơn và ít tốn kém hơn so với US GAAP.
- FRF for SMEs không phải là một khuôn khổ pháp lý của nhà nước và việc sử dụng khuôn khổ này là không bắt buộc.
- Các tính năng chính của FRF for SMEs tạo ra tính hữu ích trong việc đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng BCTC bao gồm:
+ Được thiết kế dựa trên nguyên tắc đáng tin cậy và toàn diện.
+ Cơ sở giá gốc được sử dụng là chủ yếu.
+ Phương pháp kế toán là truyền thống và dễ hiểu đối với người sử dụng BCTC. 
+ ít có sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế.
+ FRF for SMEs đề cập đến các vấn đề BCTC điển hình mà DNNVV gặp phải.
Tuy việc áp dụng “FRF for SMEs” là không bắt buộc nhưng khuôn khổ này đã được các chuyên gia đánh giá là cơ sở tương đối tốt, hợp lý để DNNVV vận dụng lập BCTC và thực tế ở Mỹ ngày càng có nhiều DNNVV sử dụng “FRF for SMEs”.

1.3. CM BCTC cho DNNVV tại một số quốc gia khác
1.3.1 Anh
Anh là một trong hai quốc gia đầu tiên ban hành quy định về IFRS khác biệt có nghĩa là hệ thống CM BCTC bao gồm 3 cấp độ: Các công ty niêm yết áp dụng CM BCTC quốc tế (IFRS), công ty không niêm yết có quy mô vừa áp dụng CM BCTC của Anh (FRS 102) và công ty có quy mô nhỏ áp dụng CM BCTC riêng cho DNNVV (FRSSE).

FRSSE ban hành vào tháng 11/1997, được sửa đổi nhiều lần và áp dụng thành công ở Anh. FRSSE loại trừ một số quy định của CMKT Anh áp dụng cho các DN lớn, giảm yêu cầu công bố và đơn giản trong ghi nhận và đo lường. 

FRS 102 được Hội đồng BCTC Anh (FRC) ban hành chính thức năm 2013 và có hiệu lực từ tháng 1/2015. FRS 102 được xây dựng, dựa trên IFRS for SMEs và có một số điều chỉnh đáng kể cho phù hợp với điều kiện thực tế của Anh như yêu cầu về hợp đồng bảo hiểm, BCTC tạm thời, hay giảm trình bày thông tin (IFRS Foundation, 2016). Hiện nay, FRC đang tiếp tục cải tiến theo hướng chi tiết hơn, bổ sung thêm công ty có quy mô nhỏ áp dụng FRS 102 giảm yêu cầu công bố và công ty có quy mô siêu nhỏ áp dụng FRSSE sửa đổi.

1.3.2 Singapore
Singapore chính thức áp dụng IFRS for SMEs từ 01/01/2011 với tên CM là CM BCTC Singapore cho các DN nhỏ - SFRS (Singapore Financial Reporting Standards for Small Entities). Điểm khác biệt chính giữa SFRS và IFRS for SMEs là không phải tất cả các công ty Singapore đáp ứng định nghĩa của IASB về DNNVV là phù hợp để áp dụng SFRS, bởi Singapore đã thay thế cụm từ DNNVV “SMEs” thành DN nhỏ “Small Entities”. 

Một DN được coi là DN nhỏ, nếu DN này thỏa mãn ít nhất 2 trong 3 điều kiện:
- Tổng doanh thu hàng năm không lớn hơn 10 triệu đô la Singapore (tương đương 7.5 triệu đô la Mỹ);
- Tổng tài sản không lớn hơn 10 triệu đô la Singapore (tương đương 7.5 triệu đô la Mỹ);
- Quy mô lao động tối đa 50 nhân viên.

1.3.3 Malaysia
Luật công ty của Malaysia quy định, tất cả các công ty cổ phần niêm yết phải lập BCTC theo CM BCTC Malaysia (MFRS) được ban hành bởi Hội đồng CM kế toán Malaysia (MASB). Các công ty không niêm yết được MASB cho phép áp dụng, có loại trừ một số yêu cầu của MFRS. 
Tháng 2/2014, MASB đã ban hành CM BCTC cho các DN tư nhân (MPERS) với hiệu lực áp dụng từ 01/01/2016. Bộ CM này, về cơ bản được dịch ra từ IFRS for SMEs ngoại trừ yêu cầu về thuế thu nhập và các hoạt động phát triển tài sản, cùng một số thay đổi về thuật ngữ. Các DNNVV có thể lựa chọn áp dụng một trong hai khuôn mẫu pháp lý sau:
- MPERS cho năm tài chính tính từ 01/01/2016.
- CM BCTC Malaysia (MFRS) cho toàn bộ các năm tài chính của doanh nghiệp.

2. So sánh quy định về báo cáo tài chính của DNNVV trên thế giới với Việt Nam
Khi so sánh về kết cấu hệ thống BCTC và các chỉ tiêu trên BCTC của DNNVV theo quy định của IASB, Mỹ và Việt Nam có thể thấy những khác biệt cơ bản trong quy định về BCTC DNNVV của Việt Nam với quốc tế. Điều này được thể hiện tương đối rõ ràng qua Bảng 1.
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Từ Bảng 1, có thể thấy sự khác biệt lớn nhất trong quy định về BCTC DNNVV giữa Việt Nam và các nước phát triển trên thế giới là, Việt Nam chỉ khuyến khích DN lập BCLCTT chứ không bắt buộc. Bên cạnh đó, phương pháp lập BCLCTT được IASB khuyến nghị trong IAS 7 Cash flow statement là phương pháp trực tiếp, trong khi Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phép DN lựa chọn giữa phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Ngoài ra, chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam không yêu cầu DN lập báo cáo thay đổi VCSH mà phản ánh thông tin này trên thuyết minh BCTC, trong khi đây là báo cáo bắt buộc theo quy định của IASB và Mỹ. Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa giữa quy định của IASB và Mỹ với Việt Nam là mức độ chi tiết của thông tin trình bày trên thuyết minh BCTC. Tại Việt Nam, không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ chính xác và rõ ràng của thông tin trên thuyết minh BCTC. Thông thường, các DN sẽ công bố thông tin ít nhất bằng yêu cầu tối thiểu của luật pháp, để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng sự tối thiểu này nằm ở đâu thì lại tùy thuộc vào phán xét chủ quan của người làm kế toán và đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Những giới hạn về khả năng của người làm kế toán, nỗi lo để lộ bí mật thương mại và bí quyết cạnh tranh của DN đã tác động đến tính đầy đủ, minh bạch của thông tin trình bày trên thuyết minh BCTC. Chính những khác biệt ở trên, đã hạn chế tác dụng của BCTC DNNVV đối với việc ra quyết định của người sử dụng thông tin. 

3. Bài học cho Việt Nam
Trong xu thế hội nhập toàn cầu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, Việt Nam nên xem xét điều chỉnh những quy định về BCTC DNNVV, nhằm minh bạch hóa, rút ngắn khoảng cách thông tin, đảm bảo khả năng so sánh giữa các BCTC của các doanh nghiệp, góp phần thu hút vốn đầu tư, phát triển nền kinh tế nói chung và DNNVV nói riêng.

Trên thế giới hiện nay, các quốc gia có các xu hướng khác nhau trong quy định lập BCTC cho DNNVV đó là: áp dụng luôn IFRS for SME; Xây dựng CM kế toán quốc gia cho DNNVV; áp dụng đầy đủ CM kế toán quốc gia; áp dụng không đầy đủ CM kế toán quốc gia; Không quy định cụ thể,... Theo tác giả, việc các quốc gia lựa chọn xu hướng nào đều dựa trên sự phù hợp với những điều kiện cụ thể của quốc gia đó.

Đối với Việt Nam, việc áp dụng luôn IFRS for SMEs là chưa phù hợp, do các DN lớn Việt Nam vẫn đang áp dụng CM Kế toán Việt Nam chứ không phải IASs /IFRSs. Việc yêu cầu áp dụng đầy đủ CM Kế toán Việt Nam cũng không hợp lý, do những đặc thù và trình độ của DNNVV có sự khác biệt với các DN lớn. áp dụng không đầy đủ CM kế toán quốc gia như Việt Nam hiện nay chỉ là tạm thời vì việc cắt xén, lược bớt nội dung các CM hiện tại có thể dẫn đến giảm tính hệ thống và nhất quán của CM kế toán và chính sách kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp. Nếu không quy định cụ thể cơ sở kế toán cho các DNNVV thì trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam sẽ dẫn đến thiếu thống nhất, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước, thông tin thiếu tính so sánh gây khó khăn cho các đối tượng khi đưa ra các quyết định, chẳng hạn ngân hàng khi quyết định cho vay hay không cho vay. 

Từ việc phân tích trên tác giả cho rằng, trong thời gian tới xu hướng lựa chọn ở Việt Nam là ban hành riêng CM kế toán cho DNNVV, đảm bảo việc lập BCTC đơn giản nhưng đáng tin cậy. Việc ban hành một CM kế toán riêng cho DNNVV ở Việt Nam, sẽ đảm bảo tốt hơn tính logic và hệ thống giữa nhu cầu thông tin, mục tiêu cung cấp thông tin với các quy định cụ thể của CM kế toán. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng hài hòa các quy định, CM kế toán quốc gia với quốc tế, việc nghiên cứu ban hành CM kế toán riêng cho DNNVV của Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng CM quốc tế tương ứng sẽ đảm bảo khung pháp lý về kế toán Việt Nam đạt được mức độ hài hòa cao hơn với thông lệ quốc tế./. 
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